
Lưu ý:

Số thứ 

tự
MSSV Họ, Tên lót Tên Lớp ngành Kỹ năng thi Ngày thi

Giờ điểm 

danh

Giờ bắt 

đầu thi

Thời 

lượng 

thi

Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú

1 2180459 Lê Ngọc Minh Tâm TE1811 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

2 2182366 Lê Quới Ân TE1811 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

3 2191361 Trần Thị Yến Vy TE19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

4 22000132 Ngô Ngọc Mỹ Phương TE20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

5 22000513 Nguyễn Trần Anh Thư TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

6 22001176 Trần Khánh Linh TM20113 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

7 22009380 Đinh Thị Thuỳ Dương BP20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

- Khi vào phòng thi, Sinh viên phải xuất trình 01 trong các giấy tờ tùy thân theo quy định và có trách nhiệm lắng nghe, giữ trật tự, thực hiện theo hướng dẫn, yêu cầu 

của giám thị.

- Trong giờ thi, Sinh viên phải giữ im lặng, không được trao đổi hay xem bài của sinh viên khác. Sinh viên phải nghiêm túc làm bài và bảo vệ bài làm của mình.

Sinh viên kiểm tra các thông tin (Họ, tên lót và tên, …). Nếu có sai sót thông tin cá nhân hay có thắc mắc về lịch thi, Sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận Khảo thí qua 

email dt.kt@hoasen.edu.vn trước 15g00 ngày 18/8/2026.

Địa điểm thi Thành Thái: 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI XÉT MIỄN HỌC PHẦN VÀ CÔNG NHẬN 

CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN THI NGÀY 22/8/2026

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để điểm danh vào phòng thi. Sinh viên đến trễ sau giờ thi xem như vắng thi.

- Sinh viên đi thi phải mang theo Thẻ SV/ Căn cước công dân/ Giấy phép lái xe/ Hộ chiếu (bản gốc) để được tham dự thi. Sinh viên không có giấy tờ tùy thân theo quy 

định không được vào phòng thi và xem như vắng thi.

- Không mang điện thoại di động theo người khi vào phòng thi. Sinh viên khi đi thi tuyệt đối không mang vật dụng, tài sản có giá trị. Nếu mang theo Sinh viên phải tự 

bảo quản; trường hợp mất Trường không chịu trách nhiệm.
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8 22012518 Trần Phương Thuý KSE2012 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

9 22014116 Mai Ngọc Thuỷ TE20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

10 22014133 Đỗ Cao Ánh Như TE20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

11 22014663 Vũ Trần Thanh Thư TE20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

12 22014668 Nguyễn Đình Quỳnh TE20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 036

13 2182129 Hoàng Tô Yến Nhi KT1811 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

14 2191130 Lý Ngọc Tú TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

15 2191583 Nguyễn Huỳnh Minh Thư TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

16 2192808 Nguyễn Thị Phương Trinh TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

17 2193979 Nguyễn Việt Trung TM19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

18 2194143 Nguyễn Đặng Phương Thịnh TV19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

19 2194850 Nguyễn Thị Ngọc Trân TV19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

20 22002088 Nguyễn Thị Như Quỳnh TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

21 22002217 Nguyễn Cửu Quỳnh Nhi TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

22 22002994 Phạm Minh Phúc TV20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

23 22006131 Nguyễn Hồng Đào TC20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

24 22011194 Lê Xuân Nhật Minh TANT20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

25 22011226 Phạm Tuyết Anh TANT20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037

26 22011738 Lê Thị Diễm Như TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 037
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27 2181255 Nguyễn Lam Kim Huỳnh NH1811 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

28 2193290 Vũ Ngọc Phi Yến TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

29 2193723 Nguyễn Hà Vân TM19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

30 2199047 Phạm Thị My Quỳnh TM19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

31 22000003 Nguyễn Tấn Phúc NT20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

32 22000861 Phạm Đức Long FB20121 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

33 22003123 Trần Phạm Hữu Cảnh TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

34 22003960 Lê Trí Đạt NH20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

35 22004486 Nguyễn Văn Đưc Thắng MK20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

36 22009272 Đinh Nguyễn Đăng Khoa LG20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

37 22010854 Lê Huỳnh Như TK20121 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

38 22011056 Quách Thanh Lân TT20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

39 22012000 Lê Trường Phong DL20121 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

40 22012487 Đinh Duy Thái MK20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

41 22014143 Trần Huỳnh Bảo Ngọc TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

42 22014578 Nguyễn Thị Bảo Châu DL20121 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 038

43 22011306 Đỗ Nguyễn Nhật Khánh DT20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

44 2184561 Nguyễn Hồ Lộc Thành TM1811 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

45 2191176 Hà Lê Ngọc Tuyết TM19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039
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46 2192759 Lý Minh Thư TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

47 2193817 Âu Thanh Tùng TV19111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

48 2195016 Mai Quỳnh Thư TM19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

49 2197961 Bùi Đặng Minh Thư TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

50 2199157 Nguyễn Anh Thư TM19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

51 22001140 Dương Ngọc Tuyết Nhi KS20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

52 22003066 Phương Thế Hưng QL20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

53 22004148 Trương Tấn Vĩnh Phát TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

54 22004797 Đặng Thị Thu Ngân TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

55 22011993 Nguyễn Thị Kim Ngọc KS20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

56 22012048 Lê Nguyễn Đức Anh TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

57 22014008 Nguyễn Văn Đức TV20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 039

58 2181326 Nguyễn Lê Hải Vân TE1811 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

59 2193859 Phạm Kim Nhung TE19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

60 2194163 Trần Kiều My BP19111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

61 2194491 Nguyễn Minh Thức TE19112 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

62 22001167 Nguyễn Ngọc Yến Nương TADL20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

63 22005622 Vy Nguyễn Cẩm Tú TE20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

64 22009371 Trần Bảo Ngọc TADL20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040
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65 22011799 Vũ Hoàng Ngọc Châu BP20113 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

66 22012372 Nguyễn Ngọc Anh Thư KSE2012 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

67 22014049 Huỳnh Duy Anh TE20111 Nghe đọc 22/8/2026 08h30 09h00 120 Thành Thái 040

68 2180459 Lê Ngọc Minh Tâm TE1811 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

69 2182366 Lê Quới Ân TE1811 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

70 2191361 Trần Thị Yến Vy TE19112 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

71 22000132 Ngô Ngọc Mỹ Phương TE20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

72 22000513 Nguyễn Trần Anh Thư TM20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

73 22001176 Trần Khánh Linh TM20113 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

74 22009380 Đinh Thị Thuỳ Dương BP20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

75 22012518 Trần Phương Thuý KSE2012 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

76 22014116 Mai Ngọc Thuỷ TE20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

77 22014133 Đỗ Cao Ánh Như TE20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

78 22014663 Vũ Trần Thanh Thư TE20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

79 22014668 Nguyễn Đình Quỳnh TE20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 036

80 2183995 Trần Hương Mai TT1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

81 2184033 Lê Thị Ái Xuân NL1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

82 2190898 Hồ Huỳnh Trường Vũ MKP1912 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

83 2191799 Hồ Hoàng Anh KT19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037
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84 2192343 Vũ Nhật Long Vy KT19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

85 2194014 Đặng Lê Quốc Trung MK19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

86 2195657 Phạm Thuý An MKP1912 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

87 2198937 Đỗ Phương Quyên MK19112 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

88 22000710 Thái Dương Phúc TV20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

89 22001058 Thái Minh Chính TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

90 22001507 Trần Tuyết Nhi VP20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

91 22005437 Đặng Minh Anh TC20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

92 22011263 Phạm Anh Đức NT20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

93 22011423 Lê Quốc Tuấn MD20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

94 22011575 Dương Lê Cẩm Phát LG20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

95 22012204 Châu Nguyễn Loan Thảo TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

96 22012354 Dương Hạnh Thùy TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

97 22012445 Nguyễn Hồng Đăng TT20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

98 22014129 Nguyễn Trúc Quỳnh Như TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 037

99 2181068 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi TM1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

100 2181468 Nguyễn Văn Nhân TM1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

101 2185743 Vương Thuý Vy TM1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

102 2190067 Vũ Duy Hưng QL19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038
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103 2190198 Phạm Đỗ Tài Phúc TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

104 2191376 Nguyễn Khoa Nam TM19112 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

105 2192341 Triệu Ánh Dương MKP1912 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

106 2192540 Nguyễn Ngọc Trúc Phương TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

107 2192660 Nguyễn Phương Nhi TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

108 2193259 Đinh Nhật Thy TT19112 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

109 2194319 Nguyễn Công Tú TC19112 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

110 2196991 Trần Thị Xuân Mai QL19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

111 22005659 Mai Thị Kiều Mi KS20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

112 22010706 Trịnh Gia Huy MK20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

113 22011268 Nguyễn Kim Hậu TT20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

114 22011769 Trần Thị Thanh Ngân TC20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

115 22011916 Nguyễn Thị Hải Hà TM20113 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

116 22012017 Nguyễn Ngọc Thảo Anh TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

117 22014140 Nguyễn Nữ Trinh Nhân TM20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

118 22014966 Đinh Thuý Hoa Biển NT20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 038

119 2180384 Nguyễn Tạ Việt Linh TM1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

120 2180443 Bùi Nguyễn Quốc Thanh Danh MK1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

121 2181053 Phạm Nguyễn Tường Vy KS1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039
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122 2182917 Nguyễn Trần Kim Vy KS1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

123 2184032 Nguyễn Phạm Tuyết Nhi TC1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

124 2184596 Nguyen Thi Thu Hang KT1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

125 2184734 Huỳnh Thị Thu Sương CP1811 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

126 2190451 Bùi Minh Vy KS19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

127 2191486 Vũ Thái Hiền MK19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

128 2192141 Nguyễn Minh Tuân TK19121 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

129 2192847 Trương An Nhiên TM19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

130 2194485 Lâm Kim Quang TC19112 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

131 2195289 Lê Nguyễn Thị Ngọc Mai TV19111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

132 22001358 Lê Nguyễn Thanh Huyền NT20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

133 22009182 Nguyễn Anh Khoa TC20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

134 22009934 Nguyễn Ngọc Xuân Mai TV20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

135 22010544 Đinh Từ Thị Thảo Hiền TV20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

136 22012100 Lê Như Quỳnh NL20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

137 22013065 Võ Đăng Văn QL20111 Nghe đọc 22/8/2026 13h30 14h00 120 Thành Thái 039

138 2181326 Nguyễn Lê Hải Vân TE1811 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

139 2193859 Phạm Kim Nhung TE19112 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

140 2194163 Trần Kiều My BP19111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040
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141 2194491 Nguyễn Minh Thức TE19112 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

142 22001167 Nguyễn Ngọc Yến Nương TADL20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

143 22005622 Vy Nguyễn Cẩm Tú TE20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

144 22009371 Trần Bảo Ngọc TADL20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

145 22011799 Vũ Hoàng Ngọc Châu BP20113 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

146 22012372 Nguyễn Ngọc Anh Thư KSE2012 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

147 22014049 Huỳnh Duy Anh TE20111 Nói - Viết 22/8/2026 13h30 14h00 80 Thành Thái 040

TP.HCM, ngày 14 tháng 8 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Lập
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